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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học (không gồm những nội dung tinh giản) 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [NB]. Loài châu chấu có hình thức hô hấp nào sau đây? 

A. Hô hấp bằng mang, 

B. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. 

C. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
D. Hô hấp bằng phổi. 
Câu 2 - [VD]. Ở 1 loài thực vật A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả vàng. Lai cây thuần chủng lưỡng bội quả đỏ với cây lưỡng bội quả vàng được F1. Xử lý F1 bằng consisin, sau đó cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau được F2. Cho rằng thể tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội, khả năng sống và thụ tinh của các loại giao tử là ngang nhau, hợp tử phát triển bình thường và hiệu quả việc xử lý hóa chất gây đột biến lên F1 đạt 60%. Tỷ lệ kiểu hình cây quả đỏ ở F2 là 

A. 91% 
B. 60% 
C. 45% 
D. 75% 
Câu 3 - [NB]. Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là: 

A. Abbb, aaab. 
B. Aabb, abbb. 
C. AAAb, Aaab. 
D. AAbb, aabb. 
Câu 4 - [VDC]. Giả sử ở một loài động vật khi cho con lông đen lai với con lông nâu, ở F1 có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen :1 con lông vàng. Cho F1 ngẫu phối, F2 có tỉ lệ 7 con lông đen: 5 con lông vàng :3 con lông nâu :1 con lông trắng. Có mấy nhận định đúng rút ra từ hai phép lại trên? Biết màu lông do 1 gen qui định. 
I. Ở F2 có 10 kiểu gen khác nhau. 
II. Kiểu hình lông đen ở F2 có 4 kiểu gen khác nhau qui định. 
III. Chọn một cặp bố mẹ đen F2 lai với nhau thì xác suất F3 xuất hiện trắng là 25%. 
IV. Chọn một cặp bố mẹ Fg vàng cho lại với nhau thì có thể thu được tỉ lệ 3 vàng :1 trắng. 

A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 
Câu 5 – [NB]. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? 

A. AaBb. 
B. aaBB. 
C. AAbb. 
D. AABb. 
Câu 6 - [VD]. Thực hiện phép lai cặp bố mẹ thuần chủng (P) thu được F1 đồng loạt ruồi giấm có đốt thân dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 phân li theo tỉ lệ 6 ruồi cái đốt thân dài, mắt đỏ : 2 ruồi cái đốt thân ngắn, mắt đỏ :3 ruồi đực đốt thân dài, mắt đỏ :3 ruồi đực đốt thân dài, mắt trắng :1 ruồi đực đốt thân ngắn, mắt đỏ :1 ruồi đực đốt thân ngắn, mắt trắng. Nếu chọn con cái có kiểu hình đốt thân dài, mắt đỏ ở F2 cho giao phối với con đực có kiểu hình đốt thân ngắn, mắt trắng thì có thể tạo ra được thế hệ con có kiểu hình đốt thân ngắn, mắt trắng. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ những con cái đốt thân dài, mắt đỏ này ở F2 so với tổng số cá thể ở F2 là bao nhiêu? 

A. 12,5 % 
B. 6,25%
C. 18,75% 
D. 25% 

Câu 7 - [NB]. Mối quan hệ nào sau đây mà một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không ảnh hưởng 

A. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn. 
B. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng. 

C. Vi khuẩn cộng sinh với cây họ đậu. 
D. Hổ báo và hươu. 
Câu 8 - [TH]. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1) Quần thể sống trong một môi trường xác định luôn có xu hướng tự điều chỉnh lượng cá thể. 
(2) Trong điều kiện môi trường thuận lợi như có nguồn thức ăn dồi dào, ít kẻ thù,... sức sinh sản của quần thể tăng lên và mức độ tử vong giảm, nhập cư cũng có thể tăng. 
(3). Số lượng cá thể trong quần thể tăng lên cao, sau một thời gian, nguồn thức ăn trở nên thiếu hụt, nơi sống chật chội,... dẫn tới cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể làm cho mức tử vong tăng và mức sinh sản giảm, đồng thời xuất cư cũng có thể tăng cao. 
(4) Khi kích thước cá thể của quần thể ở mức trung bình thì khả năng tăng trưởng của quần thể ở mức thấp nhất. 

A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 1 
Câu 9 - [NB]. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường có đường lactôzơ các gen cấu trúc Z, Y, A được phiên mã vì 

A. lactôzơ gắn với enzim ARN polimeraza làm phân hủy enzim này. 

B. lactôzơ gắn với vùng khởi động làm kích hoạt tổng hợp prôtêin. 

C. lactôzơ gắn với vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành. 

D. lactôzơ gắn với prôtêin ức chế làm cho prôtêin ức chế bị bất hoạt. 
Câu 10 - [VD]. Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài, alen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát P là: 
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 Khi cho quần thể P ngẫu phối thu được đời con ra trong đó kiểu hình cây hạt dài, chín muộn chiếm 7,84%. Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, mọi diễn biến ở quá trình sinh giao tử đực, cái là như nhau. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số alen A và B của quần thể F1 lần lượt là 0,6 và 0,45. 
II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 
III. Quần thể F1 có cây hạt tròn, chín sớm thuần chủng chiếm tỉ lệ 14,44%. 
IV. Quần thể F1 có cây hạt dài, chín sớm chiếm tỉ lệ 8,16%. 

A. 2
B. 1 
C. 4 
D. 3 
Câu 11 - [TH]. Ở một loài thực vật, xét phép lai ♂AaBbDd x ♀AaBbDd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 1 số tế bào rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể Aa ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, cơ thể mẹ có một số tế bào xảy ra rối loạn phân li nhiễm sắc thể aa ở giảm phân 2. Giả sử các giao tử đều có khả năng thụ tinh tạo ra cơ thể mới phát triển bình thường. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Các giao tử đột biến có thể kết hợp tạo ra cơ thể bình thường. 

B. Tỉ lệ thể ba nhiễm thu được thấp hơn thể bốn nhiễm. 

C. Không thể tạo ra dạng đột biến khuyết nhiễm. 

D. Thể đột biến tạo ra có thể có kiểu gen AAAaBbDd. 
Câu 12 - [VD]. Cho hai nòi chim thuần chủng giao phối với nhau thu được F1 toàn lông vàng, dài. Khi cho chim mái F1 lai phân tích, thế hệ con thu được 1 con trống vàng dài: 1 con đực lông xanh, dài: 2 con cái lông xanh, ngắn. Khi cho chim trống F1 lai phân tích thế hệ con thu được 9 lông xanh ngắn: 6 lông xanh dài: 4 lông vàng dài: 1 con lông vàng, ngắn. Nếu F1 giao phối với nhau thì ở F2 con cái lông vàng, dài chiếm tỉ lệ: 

A. 5% 
B. 15% 
C. 20% 
D. 3,75% 
Câu 13 - [NB]. Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, hạt vàng; a quy định hoa trắng, hạt xanh. Tiến hành lai giữa cây hoa đỏ, hạt vàng thuần chủng với cây hoa trắng, hạt xanh thuần chủng, F1 thu được 100% hoa đỏ, hạt vàng. Từ F1 trở đi, các cây tự thụ phấn. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình trên mỗi cây F2 như thế nào? 

A. 100% hoa đỏ, hạt vàng hoặc 100% hoa đỏ, 75% hạt vàng: 25% hạt xanh hoặc 100% hoa trắng, hạt xanh. 

B. 75% hoa đỏ: 25% hoa trắng: 62,5% hạt vàng: 37,5% hạt xanh. 

C. 75% hoa đỏ, hạt vàng: 25% hoa trắng, hạt xanh 

D. 100% hoa đỏ hoặc 100% hoa trắng; 83,3% hạt vàng: 16,7% hạt xanh hoặc 100% hạt xanh. 
Câu 14 - [VD]. Có 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 giảm phân hình thành giao tử và không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, tỷ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là 
(1) 6:6:1:1. 
(2) 2:2:1:1:1:1. 
(3) 2:2:1:1. 
(4) 3:3:1:1 
(5) 1:1:1:1. 
(6) 1:1. 
(7) 4: 4:1:1 
(8) 1:1:1:1:1:1:1:1. 
Số các phương án đúng là 

A. 2, 4, 5, 6, 8 
B. 1, 3, 5, 6, 7.
C. 1, 2, 5, 7, 8. 
D. 2, 3, 4, 6, 7.

Câu 15 - [NB]. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lại cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ :1 cây hoa trắng là 

A. AA x aa. 
В. Аа х Аа 
C. Aa x aa 
D. AA x Aa 
Câu 16 - [TH]. Khi nói về hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? 
I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim và thần kinh trung ương. 
II. Động vật có khối lượng cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng nhanh. 
III. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, khi đang vận động với thờng độ cao, mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây. 
IV. Vận tốc máu chảy thấp nhất tại các mao mạch giúp làm tăng hiệu quả trao đổi chất giữa màu với tế bào của cơ thể. 

A. 4 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
Câu 17 - [TH]. Cho lưới thức ăn của một ao nuôi như sau: 
Thực vật nổi 
[image: image3.wmf]®

 Động vật nổi 
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 Cá mè hoa 
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 Cá mương 
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 Cá măng 
Nếu trong ao nuôi trên, cá mè hoa là đối tượng chính tạo nên sản phẩm kinh tế, cá mương và cá măng là các loài tự nhiên thì kết luận nào sau đây đúng? 

A. Tăng số lượng cá mương sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế trong ao. 

B. Để tăng hiệu quả kinh tế, cần giảm sự phát triển của các loài thực vật nổi. 

C. Cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. 

D. Mối quan hệ giữa cá mè hoa và cá mương là quan hệ đối kháng (đối địch). 
Câu 18 - [NB]. Giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật được kí hiệu là: A, B, C, D, E, F, G và H. Cho biết loài A và loài C là sinh vật sản xuất, các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Trong lưới thức ăn này, nếu loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì chỉ loài D và loài F mất đi. Sơ đồ lưới thức ăn nào sau đây đúng với các thông tin đã cho? 
[image: image7.png]




A. Sơ đồ III. 
B. Sơ đồ I. 
C. Sơ đồ II. 
D. Sơ đồ IV. 
Câu 19 - [NB]. Phát biểu nào dưới đây không đúng về quá trình hình thành loài mới? 

A. Sự cách li địa lí tất yếu dẫn đến sự hình thành loài mới. 

B. Loài mới có thể được hình thành mà không cần có những trở ngại về địa lí. 

C. Quá trình hình thành loài thường gắn liền với quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi. 

D. Quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới. 
Câu 20 - [VD]. Để gây dựng 1 quần thể thỏ rừng, người ta thả 500 cặp thỏ đang cùng lứa tuổi sinh sản (thế hệ P) với thành phần kiểu gen 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa. Sau 6 tháng, người ta đếm được trong quần thể thỏ có 3000 con. Cho rằng, quần thể thỏ không chịu tác động của các nhân tố làm thay đổi tần số alen, tỉ lệ tử vong trong 6 tháng đầu bằng không, thỏ đẻ 1 lứa trong 1 năm và khi ở độ tuổi là 11 tháng, số lượng cá thể thỏ có kiểu gen Aa ở thế hệ F1 khoảng: 


A. 1800. 
B. 2000. 
C. 1500. 
D. 1000.

Câu 21 – [NB]. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau? Biết không xảy ra đột biến. 


A. Aabb XDY. 
B. aaBBXDXd 
C. aabbXDXD.
D. AaBbXDXd 
Câu 22 - [NB]. Trong các loại axit nucleic sau loại nào giữ chức năng vận chuyển axit amin? 

A. ADN. 
B. mARN. 
C. rARN. 
D. tARN. 
Câu 23 - [TH]. Giả sử một phân tử ADN hai mạch dài bằng nhau: mạch thứ nhất có tỉ lệ A: T: G: X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Mạch thứ hai của phân tử ADN này có tỉ lệ A: T: G: X lần lượt sẽ là 

A. 2: 1: 3: 4. 
B. 2: 1: 4: 3. 
C. 1: 2: 3: 4. 
D. 4: 3: 2: 1. 
Câu 24 - [NB]. Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của 

A. giao phối không ngẫu nhiên. 
B. chọn lọc tự nhiên. 

C. đột biến. 

D. các yếu tố ngẫu nhiên. 
Câu 25 - [TH]. Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể. đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị là 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiều trường hợp sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của Fa? 
(1) Tỉ lệ 9:3:3:1. 
(II) Tỉ lệ 3:1. 
(III) Tỉ lệ 1:1.
(IV) Tỉ lệ 1:2:1. 

A. 1 
B. 2 
C. 4. 
D. 3 
Câu 26 - [NB]. Ở một loài thực vật lưỡng bội 2n = 24 NST. Xét 3 thể đột biến NST là đột biến mất đoạn, đột biến lệch bội thể ba, đột biến tứ bội. Số lượng NST của mỗi tế bào ở trong kì giữa của nguyên phân lần lượt là 

A. 48; 36; 56. 
B. 24; 25; 48. 
C. 24; 25; 36. 
D. 28; 30; 36. 
Câu 27 - [NB]. Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, nếu bố và mẹ (P) đều dị hợp tử về n cặp gen thì F1 có tối đa số loại kiểu gen là: 

A. (3: 1)n 
B. (2: 1)n 
C. 3n 
D. 4n 
Câu 28 - [TH]. Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây sai? 
I. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 
II. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 
III. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại. 
IV. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội trong quần thể vi khuẩn. 

A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
Câu 29 - [TH]. Nói về quá trình quang hợp ở thực vật, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
I. Sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất có 3 cacbon. 
II. Pha tối ở thực vật C3 và thực vật C4 đều diễn ra ở lục lạp tế bào bao bó mạch. 
III. Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ. 
IV. Năng suất sinh học ở thực vật C3 cao hơn thực vật C4. 

A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4 
Câu 30 - [NB]. Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này. 

B. Dạ múi khế tiết ra enzyme pepsin và HCl để tiêu hóa protein. 

C. Xenlulozo trong dạ cỏ được biến đổi nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ. 

D. Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn. 
Câu 31 - [NB]. Các đại lục bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp. Khí hậu khô. Xuất hiện thực vật có hoa. Cuối kì tuyệt diệt nhiều sinh vật, kể cả bò sát cổ. Đây là đặc điểm của kỉ 

A. Cacbon. 
B. Đệ Tam. 
C. Pecmi. 
D. Phấn trắng. 
Câu 32 - [NB]. Đối với cơ thể thực vật, nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm nguyên tố vi lượng? 

A. Molipden. 
B. Photpho. 
C. Cacbon. 
D. Nito. 
Câu 33 - [VDC]. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một tính trạng, môi gen đều có 2 alen và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cây đều có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở F1, tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả 3 cặp gen bằng tỉ lệ cây dị hợp tử về cả 3 cặp gen. 
II. Ở F1, có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng. 
III. Nếu hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 
IV. Ở F1, có 13,5% số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng 

A. 3 
B. 4 
C. 1 
D. 2 
Câu 34 - [VDC]. Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Một gen khác gồm 3 alen quy định nhóm máu ABO nằm ở một nhóm gen liên kết khác. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. 
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Xác suất để đứa con trai do cặp vợ chồng ở thế hệ III sinh ra mang gen bệnh và có kiểu gen dị hợp về nhóm máu là bao nhiêu? 

A. 6/25 
B. 13/30
C. 4/75 
D. 27/200 
Câu 35 - [VD]. Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 14,892 
[image: image9.wmf]m

m. Khi tế bào này bước vào kỳ giữa của nguyên nhân, tổng số các phân tử protein histon trong các nucleoxom của cặp nhiễm sắc thể này là: 

A. 4800 phân tử 
B. 8400 phân tử 
C. 1020 phân tử. 
D. 9600 phân tử. 
Câu 36 - [TH]. Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Kiểu gen của bí quả tròn đem lại với bí quả dẹt F1 là 

A. aaBB. 
B. aaBb. 
C. AAbb. 
D. AAbb hoặc aaBB. 
Câu 37 - [NB]. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí? 

A. Tổng hợp axetyl-CoA. 

B. Đường phân 

C. Chu trình Crep 

D. Chuỗi chuyến điện tử electron 
Câu 38 - [VD]. Ở dê, tính trạng râu xồm do một gen có 2 alen quy định. Nếu cho dê đực thuần chủng có râu xồm giao phối với dê cái thuần chủng không có râu xồm thì F1 thu được 1 đực râu xồm :1 cái không râu xồm. Cho F1 giao phối với nhau thu được ở F2 có 2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 có râu xồm :1 không có râu xồm. 
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu không đúng? 
I. Tính trạng râu xồm do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định 
II. F1 có 2 loại kiểu gen quy định 2 loại kiểu hình 
III. F2 có 2 kiểu gen quy định con cái không có râu xồm 
IV. Ở F2 tỉ lệ kiểu hình có râu xồm của con đực tương đương với con cái 

A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 2 
Câu 39 - [NB]. Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 cặp NST tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể ba ở một trong số các cặp NST trên. Bộ NST của thể ba về các cặp NST này là 

A. AaaBbDd. 
B. AaBbDd. 
C. aaBbDd. 
D. AaBbDD. 
Câu 40 - [TH]. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chuỗi thức ăn dưới nước thường có ít mắt xích hơn chuỗi trên cạn. 

B. Vật chất được tuần hoàn còn năng lượng thì không được tái sử dụng. 

C. Quá trình biến đổi vật chất luôn đi kèm với biến đổi năng lượng. 

D. Năng lượng hao phí chủ yếu qua quá trình hô hấp của sinh vật. 
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Câu 1 
Châu chấu hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
Chọn C 
Câu 2 
Phương pháp: 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. 
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Bước 1: Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở F1
Bước 2: Xác định tỉ lệ giao tử mang chứa toàn alen lặn 
Bước 3: Tính tỉ lệ kiểu hình quả đỏ = 1 - quả vàng 
Cách giải: 
P: AA x aa 
[image: image11.wmf]®

 F1: Aa 
[image: image12.wmf]®

 tứ bội hóa đạt 60%: 60%AAaa:40%Aa 
Tỉ lệ giao tử: 
0,6AAaa → aa = 
[image: image13.wmf]1
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0,4Aa → a = 
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Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ quả đỏ = 1 – tỉ lệ quả vàng = 0,1 – 0,32 = 0,91. 
Chọn A 
Câu 3 
Cây Aabb giảm phân cho 2 loại hạt phấn: Ab và ab 
[image: image15.wmf]®

 khi nuôi cấy và lưỡng bội hóa thu được 2 dòng thuần là: AAbb và aabb. 
Chọn D 
Câu 4 
Phương pháp: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: (A1 + A2 + A3 + A4)2 = 1 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen) 
Nếu gen nằm trên NST thường: 
[image: image16.wmf](
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 kiểu gen hay 
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Cách giải: 
Đen 
[image: image18.wmf]´

 nâu 
[image: image19.wmf]®

 1 đen : 1 vàng 
[image: image20.wmf]®

 đen >> vàng >> nâu 
Vàng x đen 
[image: image21.wmf]®

 đen, nâu, vàng, trắng 
[image: image22.wmf]®

 đen >> vàng >> nâu >> trắng 
Quy ước: A1: lông đen > A2: lông vàng > A3: lông nâu > A4: lông trắng. 
F2 có lông trắng 
[image: image23.wmf]®

 F1 có alen A4. 
P: A1A2 (đen) x A3A4 (nâu) 
[image: image24.wmf]®

 1A1A3 : 1A1A4: 1A2A3: 1A2A4 
[image: image25.wmf]®

 KH: 1 đen:1 vàng 
Tần số alen: A1 = A2 = A3 = A4 = 0,25 
Các kiểu gen đồng hợp: 0,252 = 0,0625 
Các kiểu gen dị hợp là: 2 x 0,25 x 0,25 = 0,125 
(1) đúng, số kiểu gen tối đa ở F2 là: C
[image: image26.wmf]2
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 + 4 = 10 
(2) đúng, lông đen: A1A1, A1A2, A1A3, A1A4. 
(3) sai, tỉ lệ kiểu gen lông đen ở F2: (0,0625A1A1: 0,125A1A2: 0,125A1A3: 0,125A1A4) 
[image: image27.wmf]«

 (1A1Ạ1: 2A1A2: 2A1A3: 2A1A4) 
[image: image28.wmf]®

 Chọn một cặp bố mẹ đen F2 lại với nhau thì xác suất F3 xuất hiện trắng là: 
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(4) đúng, nếu chọn cặp P vàng: A1A4 
[image: image30.wmf]´

 A2A4 
[image: image31.wmf]®

 3A2A-: 1A4A4; KH: 3 vàng 1 trắng. 
Chọn D. 
Câu 5 
Cơ thể có kiểu gen AaBb là dị hợp tử về 2 cặp gen. 
Chọn A 
Câu 6 
Xét tỉ lệ kiểu hình chung 
Thân dài/ thân ngắn: 3/1 
Mắt đỏ/mắt trắng = 3/1 
Ta thấy tỉ lệ kiểu hình chung khác 9:3:3:1 = (3:1)(3:1) (nếu PLĐL) 
[image: image32.wmf]®

 các gen liên kết với nhau. 
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở 2 giới khác nhau 
[image: image33.wmf]®

 gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X.
F1 toàn ruồi đốt thân dài, mắt đỏ 
[image: image34.wmf]®

 đây là 2 tính trạng trội. 
A- đốt thân dài >> a– đốt thân ngắn 
B- mắt đỏ >> b – mắt trắng 

P: 
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 con cái: 
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Ruồi đực đốt thân ngắn, mắt trắng chiếm: 
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 là giao tử liên kết ở tần số HVG = 50%. 
Nếu cho con cái F2 lai với con đực có kiểu hình đốt thân ngắn, mắt trắng 
[image: image38.wmf]®

 tạo ra con đốt thân ngắn, mắt trắng 
[image: image39.wmf]®

 con cái F2 đem lại phải có kiểu gen: 
[image: image40.wmf].

Aa

Bb

XX


Tính theo lí thuyết, tỉ lệ những con cái đốt thân dài, mắt đỏ này 
[image: image41.wmf](
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 ở F2 so với tổng số cá thể ở F2 là 25%. 
Chọn D 
Câu 7 
Mối quan hệ mà 1 loài được lợi, 1 loài không ảnh hưởng là hội sinh. 
A: hội sinh 
B: Kí sinh 
C: Cộng sinh 
D: Sinh vật ăn sinh vật. 
Chọn A 
Câu 8 
Các phát biểu đúng là: 1, 2, 3 
Ý (4) sai, khi kích thước cá thể của quần thể ở mức trung bình thì khả năng tăng trưởng của quần thể ở mức cao. 
Chọn A 
Câu 9 
Khi môi trường có đường lactôzơ các gen cấu trúc Z, Y, A được phiên mã vì lactôzơ gắn với prôtêin ức chế làm cho prôtêin ức chế bị bất hoạt. 
Chọn D 
Câu 10  
Nếu các gen này liên kết hoàn toàn thì chỉ có phép lai 
[image: image42.wmf]abab
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 kiểu hình cây hạt dài chín muộn = 0,2 x 0,2 
= 0,04 
[image: image43.wmf]¹

 đề bài các gen này liên kết không hoàn toàn. 
Gọi tần số HVG là f ta có: 
Tỷ lệ hạt dài chính muộn là 0,0784 = ab/ab 
[image: image44.wmf]®

 ab = 0,28; mà cơ thể ab/ab ở P cho giao tử ab = 0,2 
[image: image45.wmf]®

 cơ thể Ab/aB cho giao tử ab = 0,08 = 0,4f/2 
[image: image46.wmf]®

 f = 0,4 
Tỷ lệ giao tử ở P: 
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Tần số alen: A = 0,33 + 0,27 = 0,6 
[image: image51.wmf]®

 a = 0,4 
B = 0,33 + 0,12 = 0,45; b = 0,55 
I đúng 
II đúng. 
III sai, hạt tròn chín sớm thuần chủng chiếm tỷ lệ 0,332 khác 14,44% 
IV đúng, cây hạt dài chín sớm chiếm tỷ lệ:0,12x012 + 2x0,28x0,12 = 8,16% 
Chọn D 
Câu 11 
Cặp Aa 
Cơ thể đực: tạo giao tử: A, a; Aa, O 
Cơ thể cái tạo giao tử: A, a, aa, O 
A đúng 
B sai, thể ba nhiễm sẽ thu được tỉ lệ thể bốn nhiễm (phải kết hợp 2 loại giao tử Aa và aa) 
C sai, khi giao tử không chứa alen của gen A thì tạo ra thể khuyết nhiễm (thể không)

D sai, không thể tạo ra thể đột biến có kiểu gen AAAaBbDd. (vì không tạo giao tử AA) 
Chọn A 
Câu 12 
Ở chim XX là con trống (đực), XY là con mái (cái). 
Khi lai phân tích con cái và đực F1 được tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau 
[image: image52.wmf]®

 tính trạng do gen nằm trên NST giới tính X. 
Con đực F1 lai phân tích thu được tỉ lệ : lông vàng/ lông xanh = 3/1 
[image: image53.wmf]®

 tương tác bổ sung. Dài/ ngắn = 1 : 1 
A-B lông vàng; A-bb/aaB-/aabb: lông xanh 
D- lông dài; D – lông ngắn. 
P: 
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Cho con cái F1 lai phân tích: 
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Cho con đực F1 lai phân tích: 
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Lông vàng, dài: 
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Nếu F1 giao phối với nhau: 
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Chọn B 
Câu 13 
Gen là gen đa hiệu: 
P: AA x aa 
[image: image59.wmf]®

 F1: Aa 
[image: image60.wmf]®

 F2: 1AA :2Aa :laa tự thụ phấn , tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình trên mỗi cây F2: 100% hoa đỏ hạt vàng hoặc 100% hoa đỏ, 75% hạt vàng: 25% hạt xanh hoặc 100% hoa trắng, hạt xanh 
Chọn A 
Câu 14 
- 1 tế bào sinh tinh 
[image: image61.wmf]AB
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 giảm phân không có HVG cho 2 loại giao tử AB và ab. 
- 1 tế bào sinh tinh DdEe giảm phân cho 2 loại giao tử DE và de hoặc De và dE. 
- 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân không có hoán vị gen cho 2 loại giao tử: 
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 Cho 4 giao tử thuộc 2 loại: 
2ABDE + 2abde hoặc 2ABde + 2abDE hoặc 2ABDe + 2abdE hoặc 2ABdE + 2abDe 
- 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen giảm phân cho các giao tử với tỉ lệ: 
+ TH1: Cả 4 tế bào giảm phân đều cho giao tử giống nhau 
[image: image64.wmf]®

 tỉ lệ giao tử 1:1. 
VD: (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) 
= 8ABDE : 8abde = 1:1 (6) 
+ TH2: Có 3 tế bào giảm phân đều cho giao tử giống nhau, 1 tế bào còn lại giảm phân cho giao tử khác 3 tế bào kia 
[image: image65.wmf]®

 tỉ lệ giao tử 3:3:1:1. 
VD: (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) + (2ABde : 2abDE) 
= 6ABDE : 6abde: 2ABde : 2abDE = 3:3:1:1. (4) 
+ TH3: Có 2 tế bào giảm phân đều cho giao tử giống nhau, 2 tế bào còn lại giảm phân cho giao tử giống nhau và khác 2 tế bào kia 
[image: image66.wmf]®

 tỉ lệ giao tử 1:1:1:1 (5) 
VD: (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) + (2ABde : 2abDE) + (2ABde : 2abDE) 
= 4ABDE : 4abde: 4ABde : 4abDE = 1:1:1:1. 
+ TH4: Có 2 tế bào giảm phân đều cho giao tử giống nhau, 2 tế bào còn lại giảm phân cho giao tử khác nhau và khác 2 tế bào kia 
[image: image67.wmf]®

 tỉ lệ giao tử 2:2:1:1:1:1. 
VD: (2ABDE : 2abde) + (2ABDE : 2abde) + (2ABde : 2abDE) + (2ABDe : 2abdE) 
= 4ABDE : 4abde: 2ABde : 2abDE: 2ABDe : 2abdE = 2:2:1:1:1:1 (2)
+ TH5: Cả 4 tế bào giảm phân đều cho các giao tử khác nhau 
[image: image68.wmf]®

 tỉ lệ giao tử 1:1:1:1:1:1:1:1. 
VD: (2ABDE : 2abde) + (2ABde : 2abDE) + (2ABDe : 2abdE) + (2ABdE : 2abDe) 
= 2ABDE : 2abde : 2ABde : 2abDE : 2ABDe : 2abdE : 2ABdE : 2abDe = 1:1:1:1:1:1:1:1 (8) 
Chọn A 
Câu 15 
Phép lai Aa x aa 
[image: image69.wmf]®

 1Aa:laa; KH: 1 cây hoa đỏ :1 cây hoa trắng 
Chọn C 
Câu 16 
I sai, tim co dãn tự động nhờ hệ dẫn truyền tim. 
II sai, khối lượng cơ thể tỉ lệ nghịch với nhịp tim 
III sai, khi vận động mạnh, tim co bóp nhanh hơn (>0,8s (nhịp tim ở trạng thái bình thường)) 
IV đúng. 
Chọn B 
Câu 17 
A sai, tăng số lượng cá mương 
[image: image70.wmf]®

 giảm số lượng cá mè hoa → giảm hiệu quả kinh tế. 
B đúng. 
C sai, cá mè hoa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. 
D sai, mối quan hệ giữa cá mương và cá mè hoa là vật ăn thịt – con mồi. 
Chọn B 
Câu 18 
Loại bỏ loài C
[image: image71.wmf]®

 mất đi loài D, F 
[image: image72.wmf]®

 loài C là thức ăn duy nhất của loài D và F, loài D và loài F chỉ sử dụng 1 loài làm thức ăn. 
Sơ đồ phù hợp là IV 
I sai, nếu loại bỏ loài C thì mất đi cả loài B, D, F 
II sai, nếu loại bỏ loài C thì loài D, F giảm số lượng 
III sai, nếu loại bỏ loài C thì mất đi loài G, F 
Chọn D 
Câu 19 
Phát biểu sai về quá trình hình thành loài mới là: A, sự cách li địa lí không dẫn tới hình thành loài mới, cách li sinh sản sẽ hình thành loài mới. 
Chọn A 
Câu 20 
P đạt cân bằng di truyền (có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1) 
F1 cũng sẽ đạt cân bằng di truyền có cấu trúc giống P: 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa 
Số lượng cá thể có kiểu gen Aa ở F1 = 3000 x 0,5 = 1500. 
Chọn C 
Câu 21 
Cơ thể có kiểu gen AabbXDY giảm phân sẽ tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. 
B: aaBBXDXd 
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 2 loại giao tử 
C: aabbXDXD 
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 1 loại giao tử 
D: AaBbXDXd 
[image: image75.wmf]®

 2 x 2 x 2 = 8 loại. 
Chọn A 
Câu 22 
tARN có nhiệm vụ vận chuyển axit amin. 
Chọn D 
Câu 23 
Theo nguyên tắc bổ sung A1 = T2; T1 = A2; G1 = X2; X1 = G2 
Trên mạch 1: A1: T1: G1: X1 = 1: 2: 3: 4 = T2: A2: X2: G1 
Trên mạch 2: A2: T2: G2: X2 = 2: 1 :4 :3 
Chọn B

Câu 24 
Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. 
Chọn D 
Câu 25 
F1 dị hợp về các cặp gen: Aa, Bb x aabb 
Có các trường hợp sau: 
+ PLĐL: 
- Một gen quy định 1 tính trạng: 1:1:1:1 
- Tương tác với nhau: 3:1; 1:2:1 
+ LKG 
- Hoàn toàn: 1:1 
- Không hoàn toàn (f = 50%): 1:1:1:1 
Chọn A 
Câu 26 
2n = 24 NST 
Đột biến mất đoạn: 2n = 24 NST. 
Đột biến thể ba: 2n + 1 = 25 NST 
Đột biến tứ bội: 4n = 48 NST 
Chọn B 
Câu 27 
P có 1 cặp gen dị hợp sẽ tạo F1 có tối đa 3 kiểu gen 
P có n cặp gen dị hợp sẽ tạo F1 có tối đa 37 kiểu gen 
Chọn C 
Câu 28 
I đúng. 
II sai, GPKNN không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
III đúng. 
IV sai, ở quần thể vi khuẩn thì alen lặn hay trội đều biểu hiện ngay ra kiểu hình nên đều bị chọn lọc tự nhiên tác động và đào thải nhanh chóng 
Chọn A 
Câu 29 
I sai, sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất có 4 cacbon (PEP) 
II sai, lục lạp bao bó mạch có ở thực vật C4 không có ở thực vật CAM 
III đúng. 
IV sai, thực vật C3 có quang hô hấp nên năng suất thấp hơn C4. 
Chọn B 
Câu 30 
Phát biểu sai về tiêu hóa ở động vật nhai lại là: A, dạ múi khế mới được coi là dạ dày chính thức. 
Chọn A 
Câu 31 
Các đại lục bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp. Khí hậu khô. Xuất hiện thực vật có hoa. Cuối kì tuyệt diệt nhiều sinh vật, kể cả bò sát cổ. Đây là đặc điểm của kỉ Kreta (Phấn trắng). 
Chọn D 
Câu 32 
Đối với cơ thể thực vật, Molipden thuộc nhóm nguyên tố vi lượng. 
Chọn A 
Câu 33 
Phương pháp: Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB -= 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2. 
Cách giải: 
P trội về 3 tính trạng mà giao phấn tạo kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
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 P dị hợp về 3 cặp gen. 
Giả sử 3 cặp gen này là Aa, Bb, Dd; cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST 
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 tần số HVG có thể là 20% hoặc 40%
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 B-D- = 0,54; B-dd/bbD- = 0,21 
(I) đúng, giả sử với f = 40% (tương tự với f = 20%) 
P: 
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 dị hợp về 3 cặp gen = 0,5Aax(2x0,22 + 2x0,3) = 0,13 
Đồng hợp về 3 cặp gen: 0,5(AA,aa) ×(2x0,22 + 2x0,32) = 0,13 
(II) đúng, Kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng: 
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(III) sai, nếu P có kiểu gen khác nhau: P: 
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(IV) đúng, số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng là 
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Chọn A 
Câu 34 
- Ở thế hệ thứ I, từ trái sang phải lần lượt là: I1, I2, I3, I4. 
- Ở thế hệ thứ II, từ trái sang phải lần lượt là: II1, II2, II3, II4, II5, II6, II7, II8, II9. 
- Ở thế hệ thứ III, từ trái sang phải lần lượt là: III1, III2, III3, III4, III5, III6. 
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1. Quy ước gen: 
- Trong phả hệ, bố mẹ I1 và I2 không bị bệnh sinh con gái II1 bị bệnh 
[image: image84.wmf]®

 tính trạng bệnh là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường.
- Quy ước: 
+ A – không bị bệnh, a bị bệnh. 
+IAIA, IAIO: máu A; IBIB, IBIO: máu B; IAIB: máu AB, IOIO: máu O. 
2. Xác định kiểu gen có thể có của chồng III3 và vợ III4: 
a. Bên phía người chồng III3: 
* Xét tính trạng bệnh: 
- II1: aa → I1: Aa x I2: Aa → II4: 1/3AA:2/3Aa. 
- I3: aa → II5: Aa. 
– II4: (1/3AA:2/3Aa) 
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 II5: Aa → III3: (2/5AA:3/5Aa). 
* Xét tính trạng nhóm máu: 
- I2: IOIO → II4: IAIO 
- 
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Người chồng III3: 
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B. Bên phía người vợ III: 
* Xét tính trạng bệnh: III6: aa 
[image: image89.wmf]®

 II8: Aa x II9: Aa 
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 II4: (1/3AA32/3Aa). 
* Xét tính trạng nhóm máu: III6: 
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 Người vợ III4: 
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c. Tính xác suất người con trai của vợ chồng III3 và III4 
- Người chồng III3: (2/5AA:3/5Aa)
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- Người vợ III4: 
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* Xét tính trạng bệnh: III3: (2/5AA:3/5Aa) x III4: (1/3AA2/3Aa) 
[image: image95.wmf]®

 Người con trai bình thường của cặp vợ chồng III3 và III4 có thể có kiểu gen với tỉ lệ: 14/27AA:13/27Aa. 
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 Người con trai vợ chồng III3 và III4 mang gen bệnh (Aa) với tỉ lệ 13/27. 
* Xét tính trạng nhóm máu: III3: 
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- Xác suất sinh con có kiểu gen dị hợp về nhóm máu 
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 XS để người con trai của cặp vợ chồng III3 và III4 mang gen bệnh và có kiểu gen dị hợp về nhóm máu = 13/27 x 9/10 = 13/30. 
Chọn B 
Câu 35 
Mỗi NST có tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nucleoxom là 12,410 
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Mà cứ 146 cặp nu sẽ cuốn quanh 1 khối cầu gồm 8 protein histon  
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 chiều dài đọan ADN quấn quanh 8 protein histon là 146 x 3,4 = 496,4 
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Xét 1 nhiễm sắc thể chưa nhân đôi có: 
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 nucleoxom (Mỗi nucleoxom có 146 cặp nucleotit 
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 chiều dài là 3,4 x 146; mỗi nucleoxom có 8 phân tử protein histon) 
Vậy 1 cặp NST tương đồng sẽ có số protein histon là 4800 
Tế bào bước vào kì giữa nguyên nhân, các NST nhân đôi nhưng chưa phân li 
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 Tổng số protein histon là 4800 x 2 = 9600 
Chọn D 
Câu 36 
Tỷ lệ kiểu hình ở đời sau: 4 tròn: 3 dẹt: 1 dài 
Có 8 tổ hợp 
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 tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung 
A-B-: dẹt; A-bb/aaB-: tròn; aabb: dài 
P: AABB(det) x aabb (dài) → F1: AaBb (det) 
F1 
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 quả tròn (A-bb/aaB-) 
[image: image108.wmf]®

 aabb 
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 cây quả tròn dị hợp: Aabb hoặc aaBb 
Chọn D 

Câu 37 
Đường phân là giai đoạn chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí. 
Chọn B 
Câu 38 
F1 x F1 
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 phân li kiểu hình 1:1 
[image: image111.wmf]®

 gen chịu ảnh hưởng của giới tính nếu gen nằm trên NST giới tính X thì F2 phải phân li 3:1 
A- râu xồm: a- không xồm 
Giới cái: AA: râu xồm; Aa, aa: không xồm 
Giới đực: AA, Aa: râu xồm; aa: không xồm 
- Vì P: AA x aa 
[image: image112.wmf]®

 F1: Aa (1 đực râu xồm: 1 cái râu không xồm) 
[image: image113.wmf]®

 AA: cả đực và cái đều râu xồm; aa: cả đực và cái đều râu không xồm; Aa: ở con đực râu xồm, ở con cái râu không xồm. 
- Fı 
[image: image114.wmf]´

 F1: Aa x Aa → F2: 1AA 2Aa laa. 
I sai, tính trạng râu xồm do gen nằm trên NST thường quy định. 
II sai, F1 có 1 kiểu gen, quy định 2 loại kiểu hình 
III đúng, là Aa và aa 
IV sai, 
Giới cái: 1 râu xồm: 3 râu không xồm 
Giới đực: 3 râu xồm: 1 râu không xồm 
Chọn B 
Câu 39 
Thể ba có dạng 2n + 1, kiểu gen của thể ba là AaaBbDd. 
B, C, D: thể lưỡng bội 
Chọn A 
Câu 40 
Phát biểu sai là A, chuỗi thức ăn dưới nước thường dài hơn chuỗi thức ăn trên cạn vì thất thoát năng lượng ít 
hơn. 
Chọn A 
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